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COÂNG TY COÅ PHAÀN 

SXKD XNK DV&ÑT TAÂN BÌNH 

(TANIMEX) 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc 

 

Soá: 1360  / CV-ÑT&DA TP.HCM, ngaøy  26  thaùng  10   naêm 2012 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Năm 2012 

(từ 01/10/2011 đến ngày 30/09/2012) 

 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 

 

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT 

NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH 

- Địa chỉ trụ sở chính :    89 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại : (84-8) 38686381  Fax: (84-8) 38636584, 38642060 

- Email : tanimex@tanimex.com.vn 

- Vốn điều lệ : 240.000.000.000 đồng 

- Mã chứng khoán : TIX 

 

 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2012): 

 

 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: bao gồm các cuộc họp tại trụ sở và các cuộc hội 

ý qua điện thoại, email điện tử, cụ thể như sau: 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ Lý do không 

tham dự 

1 Ông Nguyễn Minh Tâm Chủ tịch 24/24 100%  

2 Ông Lê Trọng Lập Thành viên 24/24 100%  

3 Ông Trần Quang Trường Thành viên 24/24 100%  

4  Thành viên 24/24 100%  

5 Bà Trần Thị Lan Thành viên 21/24 88% Công tác nước 

ngoài 

 

2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): 

 Giao nhiệm vụ và giám sát kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 

2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong đó gồm các chỉ tiêu cơ bản như 

sau: 
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STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2012 

1 Toång doanh soá 910,246,000,000 

2 Tổng chi phí 796,167,000,000 

3 Lợi nhuận trước thuế 114,079,000,000 

4 Lợi nhuận sau thuế 85,559,000,000 

5 Cổ tức (VĐL 240 tỷ) 20% 

 Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng của 

HĐQT đã phê duyệt trong các hạng mục: 

 Triển khai đề án tái cấu trúc công ty, nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược 

sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty, cụ thể trong 

năm đã hoàn thành: 

 Cổ phần hóa công ty Taniservice. 

 Xem xét hiệu quả của nhà máy SX gạch tuynel (Tanima) và có biện pháp thích 

hợp như ngưng hoạt động, chuyển nhượng dự án để thu hồi vốn. 

 Rà soát toàn bộ nhân sự của từng phòng, ban, xây dựng chương trình hoạt động cụ 

thể và có kế hoạch đào tạo hoặc giảm nhân sự phù hợp. 

 Sàn lọc và chọn lựa các dự án đầu tư bên ngoài đồng thời mạnh dạn thoái vốn ở các 

đơn vị không hiệu quả: cụ thể trong năm đã thoái vốn khỏi dự án Mimoza Xanh (Đà 

Lạt), đang triển khai kế hoạch thoái vốn khỏi công ty CP chứng Khoán Chợ Lớn. 

 Công tác đầu tư vào các công trình xây dựng phải đảm bảo đúng thiết kế, đúng dự 

toán được phê duyệt và thực hiện đúng tiến độ với công trình Chung cư Sơn Kỳ 2 và 

tòa nhà văn phòng Tanioffice Lê Trọng Tấn. 

 Công tác tài chính và công bố thông tin minh bạch, đúng quy định.  

 Công tác nhân sự, tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người lao động. 

 Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2012 

 

3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có 

 

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012): 

 

STT Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

1 17/QĐ-HĐQT 01/10/2011 QĐ tính lương bổ sung theo HQKD năm 2011 

2 18/QĐ-HĐQT 17/10/2011 QĐ bổ sung ngành nghề cho công ty Tanisa 

3 19/QĐ-HĐQT 22/11/2011 Chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2011 

4 20/QĐ-HĐQT 23/11/2011 Bổ sung ngành nghề cho công ty Tanima 

5 21/QĐ-HĐQT 28/11/2011 Cấp bổ sung vốn lưu động cho công ty Tanimedi 

6 22/QĐ-HĐQT 28/11/2011 Góp vốn thành lập công ty CP tại Hoa Kỳ thay thế 

QĐ 03/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2011 
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7 23/QĐ-HĐQT 12/12/2011 Mua cổ phiếu quỹ 

8 01/QĐ-HĐQT 16/1/2012 Thu hồi kho xưởng cụm 2, nhóm CN 3 và đường nội 

bộ, hệ thống thoát nước 

9 02/QĐ-HĐQT 30/1/2012 Bổ sung ngành nghề cho công ty Taniservice 

10 03/QĐ-HĐQT 06/3/2012 Góp vốn và cử người đại diện vốn thành lập công ty 

cổ phần 

11 04/QĐ-HĐQT 07/3/2012 Góp vốn bổ sung tăng vốn điều lệ tại công ty CP 

Kính Tân Bình 

12 05/QĐ-HĐQT 12/3/2012 Bán kho xưởng cụm 2, nhóm CN 3 và đường nội bộ, 

hệ thống thoát nước 

13 06/QĐ-HĐQT 29/3/2012 Điều chuyển kho Sóng Thần về công ty Tanimex 

14 07/QĐ-HĐQT 03/1/2012 Chuyển nhượng cổ phần của công ty Tanimex tại 

công ty CP Mimoza Xanh 

15 08/QĐ-HĐQT 09/4/2012 Phê duyệt phương án chuyển đổi và chuyển công ty 

Taniservice thành công ty TNHH  

16 09/QĐ-HĐQT 09/4/2012 Điều chuyển tài sản nhà cửa vật kiến trúc từ 

Taniservice về công ty Tanimex 

17 10/QĐ-HĐQT 23/4/2012 Chuyển Công ty TNHH SX-DV Tân Bình Tanimex 

thành công ty cổ phần SX-DV Tân Bình Tanimex  

và cử người đại diện vốn 

18 05/QĐBN-

HĐQT 

25/4/2012 Bổ nhiệm kế toán trưởng 

19 11/QĐ-HĐQT 02/5/2012 Cử cán bộ đi công tác tại Mỹ 

20 12/QĐ-HĐQT 02/5/2012 Thay đổi người đại diện vốn tại công ty ITL 

21 13/QĐ-HĐQT 14/5/2012 Cử cán bộ đi công tác tại Mỹ 

22 14/QĐ-HĐQT 25/5/2012 Góp vốn bổ sung tăng vốn điều lệ tại công ty 

Taniservice 

23 15/QĐ-HĐQT 26/6/2012 Tạm ngưng hoạt động sản xuất tại công ty Tanima 

24 16/QĐ-HĐQT 28/6/2012 Thoái vốn tại công ty Taniservice 

25 17/QĐ-HĐQT 02/7/2012 tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 

26 18/QĐ-HĐQT 02/7/2012 Bổ sung chức danh trong quy chế thu nhập công ty 

Tanimex 

27 19/QĐ-HĐQT 15/8/2012 Cử cán bộ đi công tác tại Mỹ 

28 20/QĐ-HĐQT 20/8/2012 Thay đổi chủ tich công ty Tanimedi 

29 21/QĐ-HĐQT 20/8/2012 Cử cán bộ đi công tác tại Mỹ 

30 22/QĐ-HĐQT 05/9/2012 Cử cán bộ đi công tác Thái Lan 

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại 

khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012): 
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STT Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công 

ty 

(nếu 

có) 

Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ Mối 

liên 

hệ với 

thành 

viên 

chủ 

chốt 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

1 

Vương 

Thiên  

Báu 

 Kế 

toán 

trưởng 

020532201 09/12/ 

2003 

CA.TPHCM 31/39 

Hoàng 

Hoa 

Thám, 

P13, 

Q.TB 

 18/07/2006 01/10/2011 
Chuyển 

công 

tác 

1.1 

Phạm  

Ngọc 

Lài 

  

020532171 
22/09/ 

2000 
CA.TPHCM 

31/39 

Hoàng 

Hoa 

Thám, 

P13, 

Q.TB 

Vợ 

  

1.2 

Vương 

Phạm 

Hoàng 

Yến 

  

022939876 
10/06/ 

1992 
CA.TPHCM 

31/39 

Hoàng 

Hoa 

Thám, 

P13, 

Q.TB 

Con 

  

1.3 

Vương 

Phạm 

Hoàng 

Nhung 

  

024170965 
25/07/ 

2003 
CA.TPHCM 

31/39 

Hoàng 

Hoa 

Thám, 

P13, 

Q.TB 

Con 

  

1.4 

Vương 

Phạm 

Anh Tú 

  

023188060 
07/07/ 

1994 
CA.TPHCM 

31/39 

Hoàng 

Hoa 

Thám, 

P13, 

Q.TB 

Con 

  

1.5 

Vương 

Thị 

Tuyết 

Chấu 

  

020532258 
12/07/ 

2002 
CA.TPHCM 

207/5/4 

Nguyễn 

Đình 

Chính, 

Q.PN 

Chị 

  

1.6 

Vương 

Thanh 

Ngọc 

  

   

Định cư tại 

Úc 
Em 

  

1.7 

Vương 

Thị 

Tuyết 

Nga 

  

020532260 
21/05/ 

2007 
CA.TPHCM 

31/39 

Hoàng 

Hoa 

Thám, 

P13, 

Q.TB 

Em 
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STT Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công 

ty 

(nếu 

có) 

Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ Mối 

liên 

hệ với 

thành 

viên 

chủ 

chốt 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

2 

Nguyễn 

Thị 

Hảo 

  

020233021 06/12/2005 CA.TPHCM 

50/6 Ba 

Vân, P. 14, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

 

02/05/2012  Được 

bổ 

nhiệm 

chức 

danh 

Kế 

toán 

trưởng 
2.1 

Nguyễn 

Văn 

Chấp 

  

   

 Cha 

(Đã 

mất) 

  

2.2 
Đỗ Thị 

Gái 

  

020900535 20/04/1979 CA.TPHCM 

420 Lê Văn 

Sỹ, P.2, 

Q. Tân Bình, 

TP.HCM 

Mẹ 

  

2.3 
Cao Văn 

Đắc 

  

020342075 12/11/1994 CA.TPHCM 

50/6 Ba Vân, 

P.14, 

Q. Tân Bình, 

TP.HCM 

Chồng 

  

2.4 
Cao Chí 

Nhân 

  

024842733 26/11/2007 CA.TPHCM 

50/6 Ba Vân, 

P.14, 

Q. Tân Bình, 

TP.HCM 

Con 

  

2.5 

Cao 

Trung 

Nghĩa 

  

025155208 04/07/2009 CA.TPHCM 

50/6 Ba Vân, 

P.14, 

Q. Tân Bình, 

TP.HCM 

Con 

  

2.6 

Nguyễn 

Văn 

Chiểu 

  

020900536 20/08/1999 CA.TPHCM 

152 Âu 

Dương Lân, 

P.3, Q.8, 

TP.HCM 

Em 

  

2.7 

Nguyễn 

Văn 

Cương 

  

020900537 21/09/2010 CA.TPHCM 

4/26 Bàu Cát 

1, P.14, 

Q. Tân Bình, 

TP.HCM 

Em 

  

2.8 

Nguyễn 

Văn Cư 

(Cole. 

Nguyen) 

  

PP.ort No 

487149193 
10/08/2011 USA 

5730N - 

Willard AVE 

- No 17 San 

Gabriel 

City, 

California - 

91775 

Em 

  

2.9 
Nguyễn 

Văn Cử 

 Cộng 

tác 

viên 
022464516 22/10/2010 CA.TPHCM 

420 Lê Văn 

Sỹ, P.2, 

Q. Tân Bình, 

TP.HCM 

Em 

  

2.10 

Công ty 

CP Xây 

dựng - Cơ 

khí Tân 

Bình 

Tanimex 

(Tanicons) 

  

0304592598 03/10/2009 
Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

477 Lê 

Trọng Tấn, 

P.Sơn Kỳ, 

Q.Tân Phú, 

TP.HCM 

Đại diện 

phần 

vốn góp 

của 

Công ty 

Tanimex 
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IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012): 

 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 

 

STT Tên tổ 

chức/ 

cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số 

CMND

/ 

ĐKKD 

Ngày 

cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ Mối liên 

hệ với 

thành 

viên 

chủ chốt 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

Cổ đông nội bộ 

1 

Nguyễn 

Minh 

Tâm 

  
Chủ tịch 

HĐQT, 

TGĐ 

 

020159970 
 10/01/2002 CA.TPHCM 

5B Đông 

Sơn, P.7, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

 241.798 1,01%  

2 

Lê 

Trọng 

Lập 

  
Thành viên 

HĐQT, 

Phó TGĐ 

020525024 16/11/2000 CA.TPHCM 

20 Lê 

Niệm, 

P. Phú 

Thạnh, 

Q. Tân 

Phú, TP 

HCM 

 211.516 0,88%  

3 

Trần 

Quang 

Trường 

  

Thành viên 

HĐQT, 

Phó TGĐ, 

Người 

được ủy 

quyền 

CBTT 

022073389 05/06/2002 CA.TPHCM 

6 Đường 

15 Hoàng 

Hoa 

Thám, 

P.13, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

 0 0,00%  

4 
Trần 

Thị Lan 
  

Thành viên 

HĐQT 
020238042 06/03/2003 CA.TPHCM 

8/20 

Trương 

Công 

Định, 

P.14, 

Q.Tân 

Bình, 

TP.HCM 

 100.000 0,42%  

5 
Võ Chí 

Thanh 
  

Thành viên 

HĐQT 
020159954 20/04/2010 CA.TPHCM 

308/39 

Hoàng 

Văn 

Thụ, P.4, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

 70.400 0,29%  

6 

Nguyễn 

Văn 

Ngoãn 

  Phó TGĐ 021696388 07/03/2012 CA.TPHCM 

16 Cư xá 

Tự Do, P. 

7, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

 125.600 0,52%  

7 

Lê Thị 

Thanh 

Phương 

  
Trưởng 

BKS 
023011955 30/03/2009 CA.TPHCM 

308/21 

Hoàng 

Văn 

Thụ, P.4, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

 0 0,00%  
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8 

Nguyễn 

Thị 

Minh 

Anh 

  
Thành viên 

BKS 
021043578 22/09/1994 CA.TPHCM 

137/45 

Nguyễn 

Cư 

Trinh, P. 

Nguyễn 

Cư 

Trinh, Q. 

1, 

TP.HCM 

 25.380 0,11%  

9 

Nguyễn 

Thị 

Thu 

Giang 

  
Thành viên 

BKS 
020870308 05/08/1995 CA.TPHCM 

154/68 

Phạm Văn 

Hai, 

P.3, Q. 

Tân Bình, 

TP.HCM 

 14.000 0,06%  

10 
Nguyễn 

Thị Hảo 
  

Kế toán 

trưởng 
020233021 06/12/2005 CA.TPHCM 

50/6 Ba 

Vân, P. 

14, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

 13.482 0,06%  

Người/ Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ 

1 Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Minh Tâm 

 
Nguyễn 

Thị 

Xiêm 

  021218346 23/06/1980 CA.TPHCM 

5B Đông 

Sơn, P.7, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Vợ 0 0,00%  

 

Nguyễn 

Thụy 

Vân 

Khanh 

  023287890 18/03/1995 CA.TPHCM 

5B Đông 

Sơn, P.7, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Con 0 0,00%  

 

Nguyễn 

Đình 

Minh 

Triết 

  023330300 24/06/1997 CA.TPHCM 

5B Đông 

Sơn, P.7, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Con 8    0,00003%  

 
Nguyễn 

Trung 

Hiếu 

  023638950 05/09/1998 CA.TPHCM 

5B Đông 

Sơn, P.7, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Con 0 0,00%  

 
 Võ Tâm 

Thành 
        

Cha 

(Đã mất) 
0 0,00%  

 
  Nguyễn 

Thị Thiều 
        

Mẹ 

(Đã mất) 
0 0,00%  

 
Võ Văn 

Đường 
        

Anh 

(Đã mất) 
0 0,00%  

 
Võ Thị 

Hiệp 
  020204436 08/04/2008 CA.TPHCM 

175E Lý 

Thường 

Kiệt, P.8, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Chị 0 0,00%  

2 Người/ Tổ chức có liên quan đến Lê Trọng Lập 

 
Dương 

Ngọc 

Đào 

  021048663 16/11/2000 CA.TPHCM 

20 Lê 

Niệm, 

P. Phú 

Thạnh, 

Q. Tân Phú, 

TP HCM 

Vợ 0 0,00%  
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Lê Kim 

Ngân 
  024447410 29/12/2005 CA.TPHCM 

20 Lê 

Niệm, 

P. Phú 

Thạnh, 

Q. Tân Phú, 

TP HCM 

Con 0 0,00%  

 
Lê Trân 

Châu 
        

20 Lê 

Niệm, 

P. Phú 

Thạnh, 

Q. Tân Phú, 

TP HCM 

Con 0 0,00%  

 
Lê Văn 

Tám 
          

Cha 

(Đã mất) 
0 0,00%  

 
Nguyễn 

Thị 

Đởm 

  300384474 09/02/1980 CA.TPHCM 

Xã Tân 

Bửu, Bến 

Lức, 

Long An 

Mẹ 0 0,00%  

 
Lê Nho 

Nhã 
          

Anh 

(Đã mất) 
0 0,00%  

 
Lê Bá 

Khâm 
        

Định cư 

Hoa Kỳ 
Anh 0 0,00%  

 
Lê Bạch 

Cúc 
  020326664 26/09/1979 CA.TPHCM 

20 Lê 

Niệm, 

P. Phú 

Thạnh, 

Q. Tân Phú, 

TP HCM 

Chị 0 0,00%  

 
Lê Hồng 

Thắm 
  021552381 17/07/1979 CA.TPHCM 

14/12 Nhất 

Chi Mai, 

P. 13, Q. 

Tân Bình, 

TP.HCM 

Chị 0 0,00%  

 
Lê 

Hoàng 

Vũ 

  022177934 17/08/1984 CA.TPHCM 

20 Lê 

Niệm, 

P. Phú 

Thạnh, 

Q. Tân Phú, 

TP HCM 

Anh 0 0,00%  

 
 Công ty 

CP Kính 

Tân Bình 

  
031066780

5 
04/03/2011 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

Lô 6-1, 

Cụm 6 

KCN 

Tân Bình II, 

Đường M1, 

P.Bình 

Hưng Hòa, 

Q. Bình 

Tân, 

TP.HCM 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

0 0,00%  

 

Công ty 

CP Xây 

dựng - Cơ 

khí Tân 

Bình 

Tanimex 

(Tanicons) 

  
030459259

8 
03/10/2009 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

477 Lê 

Trọng Tấn, 

P.Sơn Kỳ, 

Q.Tân Phú, 

TP.HCM 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

0 0,00%  

 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Khai thác – 

SX VLXD 

Tân Bình – 

Long An 

(Tanima) 

  
110077658

1 
28/03/2007 

Sở KH&ĐT 

Tỉnh Long An 

Số 405, Ấp 

Lộc Bình, 

Xã Lộc 

Giang, 

Đức Hòa, 

Long An 

Chủ 

tịch 

Công ty 

0 0,00%  
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3 Người/ Tổ chức có liên quan đến Trần Quang Trường 

 
 Phan 

Bích Vân 
  022488974 05/06/2002 CA.TPHCM 

6 Đường 

15 Hoàng 

Hoa Thám, 

P.13, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Vợ 0 0,00%  

 
Trần Phan 

Khánh 

Linh 

        

6 Đường 

15 Hoàng 

Hoa Thám, 

P.13, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Con 0 0,00%  

 
Trần 

Khiêm 
  024123875 17/08/2003 CA.TPHCM 

E 1 Cư xá 

Nguyễn 

Văn Trỗi, 

P. 17, 

Q. Phú 

Nhuận, 

TP.HCM 

Cha 0 0,00%  

 
 Đoàn Thị 

Thiên Nga 
  021714700 28/05/1999 CA.TPHCM 

E 1 Cư xá 

Nguyễn 

Văn Trỗi, 

P. 17, 

Q. Phú 

Nhuận, 

TP.HCM 

Mẹ 0 0,00%  

 
Trần 

Quang 

Trung 

  022446050 13/08/2003 CA.TPHCM 

20 Lô G, 

Chung cư 

KCN Tân 

Bình, 

Q. Tân Phú 

Em 0 0,00%  

 
Trần 

Phương 

Chỉnh 

  023120375 18/07/2005 CA.TPHCM 

E 1 Cư xá 

Nguyễn 

Văn Trỗi, 

P. 17, 

Q. Phú 

Nhuận, 

TP.HCM 

Em 0 0,00%  

 

Công ty 

CP Chứng 

khoán 

Chợ Lớn 

  
39/UBCK- 

GPHĐKD 
28/12/2006 UBCKNN 

631-633 

Nguyễn 

Trãi, 

P.11, Q.5, 

TP.HCM  

Chủ 

tịch 

HĐQT 

320.020 1,33%  

 

Công ty 

CP Đầu tư 

và Phát 

triển Minh 

Phát 

  
031164097

2 
20/03/2012 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

Lô IV - 18 

Đường 

CN2 - 

KCN Tân 

Bình, P. 

Tây Thạnh, 

Q.Tân Phú, 

TP.HCM 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

  1.200.000 5,00%  

 

Công ty 

CP  SX 

DV Tân 

Bình 

Tanimex 

  
030456360

7 
25/05/2012 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

Lô IV - 18 

KCN Tân 

Bình, Đ. 

Tây Thạnh, 

P. Tây 

Thạnh, 

Q.Tân Phú, 

TP.HCM 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

  1.837.590 7,66%  
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4 Người/ Tổ chức có liên quan đến Trần Thị Lan 

 
Trần 

Văn 

Mến 

  021053465 07/06/1979 CA.TPHCM 

8/20 

Trương 

Công 

Định, P.14, 

Q.Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Cha 0 0,00%  

 
Võ Thị 

Ngởi 
  021053416 07/06/1979 CA.TPHCM 

8/20 

Trương 

Công 

Định, P.14, 

Q.Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Mẹ 0 0,00%  

 
Trần 

Văn 

Danh 

  021053415 21/12/2007 CA.TPHCM 

405/16/4 

Trường 

Chinh, 

P.14, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Anh 7.000 0,03%  

 
Trần 

Văn 

Anh 

  021053555 17/05/1994 CA.TPHCM 

405/16/8 

Trường 

Chinh, 

P.14, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Anh 0 0,00%  

 
Trần 

Hồng 

Nguyệt 

  021698119 03/07/1980 CA.TPHCM 

8/20 

Trương 

Công 

Định, P.14, 

Q.Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Em 0 0,00%  

 
Trần 

Việt 

Hồng 

  022172251 14/03/2003 CA.TPHCM 

8/20 

Trương 

Công 

Định, P.14, 

Q.Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Em 0 0,00%  

 
Trần Thị 

Kim Cúc 
  022172243 05/03/2004 CA.TPHCM 

405/18 

Trường 

Chinh, 

P.14, Q. 

Tân Bình, 

TP.HCM 

Em 14.000 0,06%  

 
Trần 

Thanh 

Vũ 

  022718951 14/03/2003 CA.TPHCM 

8/20 

Trương 

Công 

Định, P.14, 

Q.Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Em 0 0,00%  

5 Người/ Tổ chức có liên quan đến Võ Chí Thanh 

 
Dương 

Vân 

Thủy 

  020159951 11/04/2001 CA.TPHCM 

308/39 

Hoàng Văn 

Thụ, P. 4, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Vợ 0 0,00%  
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Võ 

Huyền 

Nga 

  023330287 08/06/1995 CA.TPHCM 

308/39 

Hoàng Văn 

Thụ, P. 4, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Con 0 0,00%  

 
Võ Xuân 

Thành 
  250235984 24/05/1996 

CA. Lâm 

Đồng 

106A/46 

Bùi Thị 

Xuân, 

P. 1, Bảo 

Lộc, Lâm 

Đồng 

Em 0 0,00%  

 Võ Năm   021607813 15/12/2005 CA.TPHCM 

51/7A 

Đường 

494, 

Khu phố 4, 

P. Tăng 

Nhơn Phú 

A, Quận 9, 

TP.HCM 

Em 0 0,00%  

 

Công ty 

CP ĐT 

Du lịch 

Tân 

Thắng 

  
340091090

8 
15/04/2011 

Sở KH&ĐT 

Tỉnh 

Bình Thuận 

Số 93/13 

Nguyễn 

Hội, P. Phú 

Tài, TP. 

Phan Thiết, 

Tỉnh Bình 

Thuận 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

0 0,00%  

 

Công ty 

CP Xây 

dựng - 

Cơ khí 

Tân 

Bình 

Tanimex 

(Tanicons) 

  
030459259

8 
03/10/2009 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

477 Lê 

Trọng Tấn, 

P.Sơn Kỳ, 

Q.Tân Phú, 

TP.HCM 

Thành 

viên 

HĐQT 

0 0,00%  

 

Công ty 

CP SX 

DV Tân 

Bình 

Tanimex 

  
030456360

7 
25/05/2012 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

Lô IV - 18 

KCN Tân 

Bình, Đ. 

Tây Thạnh, 

P. Tây 

Thạnh, 

Q.Tân Phú, 

TP.HCM 

Thành 

viên 

HĐQT 

  1.837.590 7,66%  

6 Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Văn Ngoãn 

 
Lâm Thị 

Minh 

Tiên 

  020386282 22/01/2008 CA.TPHCM 

16 Cư xá 

Tự Do, P. 

7, Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Vợ 492.676 2,05%  

 
Nguyễn 

Mai Thy 
        

Du học 

Hoa Kỳ 
Con 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Xuân 

Thắng 

        
Du học 

Hoa Kỳ 
Con 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Văn 

Ngoan 

          
Cha 

(Đã mất) 
0 0,00%  

 
Bùi Thị 

Mật 
          

Mẹ 

(Đã mất) 
0 0,00%  

 
Nguyễn 

Thị Nhu 
        

Định cư 

Nha Trang 
Chị 0 0,00%  
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Nguyễn 

Thị Mi 
        

Định cư 

Hoa Kỳ 
Em 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Thị 

Xuân Hồ 

        

Hố Nai, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 
Em 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Văn 

Quang 

        

Hố Nai, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 
Em 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Văn Tài 
        

Hố Nai, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 
Em 0 0,00%  

 

Công ty 

CP Lương 

thực Nam 

Trung Bộ 

  
450024312

8 
12/09/2008 

Sở KH&ĐT 

Tỉnh 

Bình Thuận 

76 Trần 

Hưng Đạo, 

P. Phú 

Trinh, Tp. 

Phan Thiết, 

Tỉnh Bình 

Thuận 

Ủy viên 

HĐQT 
0 0,00%  

 

Công ty 

TNHH 

MTV 

DV TT 

và 

Quảng 

cáo Tân 

Bình 

(Tanisa) 

  
031035265

0 
14/10/2010 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

Lô IV, 

Đường số 

1, KCN 

Tân Bình, 

P. Tây 

Thạnh, Q. 

Tân Phú, 

TP.HCM 

Giám 

đốc 
0 0,00%  

 
Công ty 

Tanimedi 
  

18/GCN. 

HNY/ĐK  
23/04/2007 

Sở Y tế 

TP.HCM 

Lô II-6 Lê 

Trọng Tấn, 

P.Tây 

Thạnh, 

Q.Tân Phú, 

TPHCM 

Chủ 

tịch 

công ty 

0 0,00%  

7 Người/ Tổ chức có liên quan đến Lê Thị Thanh Phương 

 
Lê Văn 

An 
  020159937 19/01/2007 CA TP.HCM 

758 Lạc 

Long Quân, 

P.9, Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Cha 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Thị Sáu 
  020271105 13/12/1997 CA TP.HCM 

759 Lạc 

Long Quân, 

P.9, Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Mẹ 0 0,00%  

 
Lê 

Phương 

Thanh 

  023335304 21/06/2010 CA TP.HCM 

760 Lạc 

Long Quân, 

P.9, Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Em 0 0,00%  

 
Đặng 

Thanh 

Bình 

  022934885 21/04/2009 CA TP.HCM 

110 Ba 

Vân, P.14, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Chồng 0 0,00%  

8 Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Minh Anh 

 

Nguyễn 

Đình 

Sán 

          
Cha 

(Đã mất) 
0 0,00%  
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Nguyễn 

Thị Dy 
  020655072 21/01/1979 CA TP.HCM 

107/17 

Đinh Tiên 

Hoàng, P. 

3, Q. Bình 

Thạnh, 

TP.HCM 

Mẹ 0 0,00%  

 

Phạm 

Ngọc 

Quí 

  020257666 24/09/1994 CA TP.HCM 

137/45 

Nguyễn Cư 

Trinh, P. 

Nguyễn Cư 

Trinh, Q. 1, 

TP.HCM 

Chồng 0 0,00%  

 

Phạm 

Minh 

Quân 

  024127561 11/06/2003 CA TP.HCM 

137/45 

Nguyễn Cư 

Trinh, P. 

Nguyễn Cư 

Trinh, Q. 1, 

TP.HCM 

Con 0 0,00%  

 

Phạm 

Minh 

Thức 

        

137/45 

Nguyễn Cư 

Trinh, P. 

Nguyễn Cư 

Trinh, Q. 1, 

TP.HCM 

Con 0 0,00%  

 
Phạm 

Minh Trí 
        

137/45 

Nguyễn Cư 

Trinh, P. 

Nguyễn Cư 

Trinh, Q. 1, 

TP.HCM 

Con 0 0,00%  

 

Nguyễn 

Thị 

Trung 

  020655564 03/11/1993 CA TP.HCM 

125/119 

Đinh Tiên 

Hoàng, P. 

3, Q. Bình 

Thạnh, 

TP.HCM 

Chị 0 0,00%  

 

Nguyễn 

Thị 

Minh 

Tâm 

  020655173 11/04/2006 CA TP.HCM 

107/17 

Đinh Tiên 

Hoàng, P. 

3, Q. Bình 

Thạnh, 

TP.HCM 

Chị 0 0,00%  

 

Nguyễn 

Thị Kim 

Khánh 

  020655076 03/04/1996 CA TP.HCM 

107/17 

Đinh Tiên 

Hoàng, P. 

3, Q. Bình 

Thạnh, 

TP.HCM 

Chị 0 0,00%  

 

Nguyễn 

Thị 

Hoàng 

Yến 

  022579870 26/07/2005 CA TP.HCM 

38/12 F 

Nguyễn 

Thiện 

Thuật, P. 

24, Q. 

Bình 

Thạnh, 

TP.HCM 

Em 0 0,00%  

9 Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Thu Giang 

 
Nguyễn 

Thế Đa 
        

154/68 

Phạm Văn 

Hai, 

P. 03, 

Q.Tân Bình 

Cha 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Thị Thu 
        

154/68 

Phạm Văn 

Hai, 

P. 03, 

Q.Tân Bình 

Mẹ 

(Đã mất) 
0 0,00%  



Trang 14 

 

 
Nguyễn 

Thị 

Tuyết 

        
Định cư ở 

Đức 
Chị 0 0,00%  

 

Nguyễn 

Thị 

Hồng 

Thủy 

  020146455 8/1/2007 CA TP.HCM 

139/214 

KB, P.7, 

Lý Chính 

Thắng, Q.3 

Chị 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Thị Thu 

Vân 

        

Định cư ở 

California, 

Mỹ 
Em 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Vũ Kim 

Khoa 

        
Định cư ở 

Đức 
Em 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Vũ Kim 

Khôi 

        
Định cư ở 

Canada 
Em 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng 

  022091711 3/1/2008 CA TP.HCM 

154/68 

Phạm Văn 

Hai, 

P.03, 

Q.Tân 

Bình 

Em 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Vũ Kim 

Khương 

  022429400 12/9/2004 CA TP.HCM 

154/68 

Phạm Văn 

Hai, 

P.03, 

Q.Tân 

Bình 

Em 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Vũ Kim 

Khanh 

     
Định cư ở 

Canada 
Em 0 0,00%  

10 Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Hảo 

 
Nguyễn 

Văn 

Chấp 

     

 
Cha 

(Đã mất) 
0 0,00%  

 
Đỗ Thị 

Gái 
  020900535 20/04/1979 CA.TPHCM 

420 Lê Văn 

Sỹ, P.2, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Mẹ 0 0,00%  

 
Cao Văn 

Đắc 
  020342075 12/11/1994 CA.TPHCM 

50/6 Ba 

Vân, P.14, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Chồng 0 0,00%  

 
Cao Chí 

Nhân 
  024842733 26/11/2007 CA.TPHCM 

50/6 Ba 

Vân, P.14, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Con 0 0,00%  

 
Cao 

Trung 

Nghĩa 

  025155208 04/07/2009 CA.TPHCM 

50/6 Ba 

Vân, P.14, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Con 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Văn 

Chiểu 

  020900536 20/08/1999 CA.TPHCM 

152 Âu 

Dương Lân, 

P.3, Q.8, 

TP.HCM 

Em 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Văn 

Cương 

  020900537 21/09/2010 CA.TPHCM 

4/26 Bàu 

Cát 1, P.14, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Em 0 0,00%  
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Nguyễn 

Văn Cư 

(Cole. 

Nguyen) 

  
PP.ort No 

487149193 
10/08/2011 USA 

5730N - 

Willard 

AVE 

- No 17 

San 

Gabriel 

City, 

California - 

91775 

Em 0 0,00%  

 
Nguyễn 

Văn Cử 
  022464516 22/10/2010 CA.TPHCM 

420 Lê Văn 

Sỹ, P.2, 

Q. Tân 

Bình, 

TP.HCM 

Em 42.000 0,18%  

 

Công ty 

CP Xây 

dựng - Cơ 

khí Tân 

Bình 

Tanimex 

(Tanicons) 

  0304592598 03/10/2009 
Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

477 Lê 

Trọng Tấn, 

P.Sơn Kỳ, 

Q.Tân Phú, 

TP.HCM 

Đại diện 

phần vốn 

góp của 

Công ty 

Tanimex 

0 0,00%  

 

2. Giao dịch cổ phiếu: 
  

STT Người 

thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với 

cổ đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu 

sở hữu đầu 

kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, 

giảm (mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...) Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

 
  Nguyễn Đình  

  Minh Triết 
Con 822.978 3,43% 8 0,00003% Bán cổ phiếu 

 
Nguyễn 

Trung Hiếu 
Con 400.000 1,67% 0 0,00% Bán cổ phiếu 

 Công ty CP 

Đầu tư và 

Phát triển 

Minh Phát 

Công ty liên kết 0 0,00% 1.200.000 5,00% Mua cổ phiếu 

 
Trần Thị 

Lan 

Thành viên 

HĐQT 
239.400 0,99% 100.000 0,42% Bán cổ phiếu 

 

Công ty CP 

SX DV Tân 

Bình 

Tanimex 

Công ty liên kết 0 0,00%   1.837.590 7,66% Mua cổ phiếu 

   

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan 

với chính Công ty):  Không có 
 

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2012): bổ nhiệm kế toán trưởng tháng 5/2012. 
   

  

 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: HC, ĐT&DA, HP-07  


